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Câu 1: Carôtenôit có nhiều nhất trong mẫu vật nào sau đây?
A. Lá xà lách.
B. Củ sắn.
C. Lá bắp cải.
D. Củ cà rốt.
Câu 2: Ở tâm thất của động vật nào sau đây có sự pha trộn giữa máu giàu O2 và máu giàu CO2?
A. Thằn lằn.
B. Chuột đồng.
C. Cá sấu.
D. Chim bồ câu.
Câu 3: Hình ảnh dưới đây mô tả cấu trúc một NST bình thường và một NST đột biến. Đây là dạng đột biến nào?
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A. Mất đoạn.
B. Đảo đoạn.
C. Lặp đoạn.
D. Chuyển đoạn.
Câu 4: Mã di truyền có tính phổ biến, tức là
A. một bộ ba chỉ mã hoá cho một loại axit amin.
B. nhiều bộ ba khác nhau cùng mã hóa cho một axit amin.
C. tất cả các loài đều dùng chung một bộ mã di truyền.
D. một bộ ba có thể mã hoá cho nhiều axit amin khác nhau.
Câu 5: Các bộ ba trên mARN có vai trò quy định tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã là
A. 3’UAG5’; 3’UAA5’; 3’UGA5’.
B. 3’GAU5’; 3’AAU5’; 3’AGU5’.
C. 3’UAG5’; 3’UAA5’; 3’AGU5’.
D. 3’GAU5’; 3’AAU5’; 3’AUG5’.
Câu 6: Một phân tử ADN ở vi khuẩn có 10% số nuclêôtit loại Ađênin. Theo lí thuyết, tỉ lệ nuclêôtit loại Xitôzin của phân tử này là
A. 10%.
B. 30%.
C. 20%.
D. 40%.
Câu 7: Dùng cônsixin xử lý hợp tử có kiểu gen BbDd, sau đó cho phát triển thành cây hoàn chỉnh thì có thể tạo ra thể tứ bội có kiểu gen nào sau đây?
A. BBbbDDdd.
B. BBbbDDDd.
C. BBbbDddd.
D. BBBbDDdd.
Câu 8: Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây là phép lai phân tích?
A. AABb × aaBb.
B. AAbb × AaBb.
C. AABB × aabb.
D. Aabb × aaBb.
Câu 9: Biết rằng quá trình tạo giao tử không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, cơ thể có kiểu gen Ddee giảm phân sẽ cho giao tử De chiếm tỉ lệ
A. 25%.
B. 100%.
C. 50%.
D. 75%.
Câu 10: Ở ruồi giấm, xét 1 gen nằm ở vùng không tương đồng trên NST giới tính Y có 2 alen là A và a. Cách viết kiểu gen nào sau đây đúng?
A. XYA.
B. XaY.
C. XAYa.
D. 
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Câu 11: Quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen 
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 đã xảy ra hoán vị gen. Theo lí thuyết, 2 loại giao tử hoán vị là
A. 
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B. 
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Câu 12: Quần thể chuột có tần số alen quy định lông đen là 0,6; tần số alen quy định lông xám là 0,4. Biết tính trạng lông đen trội hoàn toàn so với tính trạng lông xám, quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền. Tỷ lệ kiểu hình của quần thể chuột này là
A. 60% chuột lông đen, 40% chuột lông xám.
B. 16% chuột lông đen, 84% chuột lông xám.
C. 36% chuột lông đen, 64% chuột lông xám.
D. 84% chuột lông đen, 16% chuột lông xám.
Câu 13: Đặc điểm chung của phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật và cấy truyền phôi động vật là
A. luôn tạo ra các cá thể có kiểu gen đồng hợp.
B. đều tạo ra các cá thể có kiểu gen đồng nhất.
C. đều tạo ra các cá thể mang những kiểu hình đột biến.
D. đều tạo ra cá thể có kiểu gen khác với cơ thể mẹ ban đầu.
Câu 14: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào có thể làm thay đổi đột ngột tần số alen trong quần thể?
A. Đột biến.

B. Các yếu tố ngẫu nhiên.
C. Chọn lọc tự nhiên.

D. Giao phối không ngẫu nhiên.
Câu 15: Các cây khác loài có cấu tạo hoa khác nhau nên hạt phấn của loài cây này không thể thụ phấn cho hoa của loài cây khác. Đây là ví dụ minh họa cho cơ chế cách li
A. tập tính.
B. cơ học.
C. sinh cảnh.
D. sau hợp tử.
Câu 16: Theo quan niệm của học thuyết tiến hóa tổng hợp, đơn vị tiến hóa cơ sở là
A. cá thể.
B. giao tử.
C. quần thể.
D. tế bào.
Câu 17: Cá rô phi nuôi ở Việt Nam có các giá trị giới hạn dưới và giới hạn trên về nhiệt độ lần lượt là 5,60C và 420C. Khoảng giá trị nhiệt độ từ 5,60C đến 420C được gọi là
A. khoảng gây chết.

B. khoảng thuận lợi.
C. khoảng chống chịu.

D. giới hạn sinh thái.
Câu 18: Trong hệ sinh thái, nhóm sinh vật nào sau đây là sinh vật tiêu thụ?
A. Vi khuẩn phân giải.

B. Động vật ăn thực vật.
C. Nấm hoại sinh.

D. Thực vật tự dưỡng.
Câu 19: Loại tháp nào sau đây luôn có dạng chuẩn là đáy rộng, đỉnh hẹp?
A. Tháp năng lượng.
B. Tháp tuổi.
C. Tháp số lượng.
D. Tháp sinh khối.
Câu 20: Một loài cá ép sống bám trên các loài cá lớn để “đi nhờ” nhưng chúng không ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển và sinh sản của loài cá lớn. Đây là ví dụ về mối quan hệ
A. kí sinh.
B. cộng sinh.
C. hợp tác.
D. hội sinh.
Câu 21: Quá trình cố định nitơ phân tử bằng con đường sinh học có vai trò nào sau đây?
A. Bù đắp lại lượng nitơ phân tử (N2) bị mất đi do quá trình phản nitrat hóa.
B. Biến nitơ phân tử (N2) thành nitơ dạng khoáng (NH3) để cây dễ dàng hấp thụ.
C. Giúp cây hấp thụ được trực tiếp nitơ phân tử (N2) trong khí quyển.
D. Giúp cây hấp thụ trực tiếp nitơ khoáng và nitơ hữu cơ trong xác sinh vật.
Câu 22: Ở cá xương, dòng nước chảy từ miệng qua mang theo một chiều và gần như liên tục là nhờ
A. các mao mạch trong mang cá sắp xếp cùng chiều dòng nước chảy.
B. tỉ lệ giữa diện tích bề mặt trao đổi khí và thể tích cơ thể lớn.
C. miệng và diềm nắp mang đóng mở rất nhịp nhàng.
D. nền khoang miệng luôn được nâng lên khi cá thở.
Câu 23: Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 20. Theo lí thuyết, có bao nhiêu thể đột biến sau đây là thể lệch bội? 
	Thể đột biến
	A
	B
	C
	D
	E

	Số lượng NST
	19
	60
	40
	30
	21


A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 4.
Câu 24: Mức độ gây hại của đột biến gen phụ thuộc vào bao nhiêu yếu tố dưới đây?
I. Loại tác nhân gây đột biến gen.
III. Liều lượng sử dụng của từng loại tác nhân gây đột biến.
III. Cường độ của từng loại tác nhân gây đột biến.
IV. Tổ hợp gen mang alen đột biến.
A. 4.
B. 1.
C. 2.
D. 3.
Câu 25: Một loài thực vật, xét 3 cặp gen A, a; B, b; D, d nằm trên 3 cặp NST. Đột biến làm xuất hiện các dạng thể một, cho biết không phát sinh đột biến khác. Theo lí thuyết, các thể một về các gen trên trong quần thể có số loại kiểu gen tối đa là
A. 6.
B. 18.
C. 54.
D. 27.
Câu 26: Các côđon 5’UGG3’, 5’GUU3’, 5’AAG3’ và 5’XXA3’ mã hóa cho các axit amin tương ứng lần lượt là Triptôphan (Trp), Valin (Val), Lizin (Lys), Prôlin (Pro). Đoạn mạch gốc nào sau đây sẽ tham gia mã hóa chuỗi axit amin theo trật tự Val – Trp – Lys – Pro?
A. 3’…GUUUGGAAGXXA…5’.
B. 5’ …XAAAXXTTXGGT …3’.
C. 3’…XAAAXXTTXGGT…5’.
D. 5’… GTTTGGAAGXXA… 3’.
Câu 27: Ở tằm dâu, gen quy định màu sắc vỏ trứng nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Gen A quy định trứng có màu sẫm, a quy định trứng có màu sáng. Phép lai nào dưới đây đẻ trứng màu sẫm luôn nở tằm đực, còn trứng màu sáng luôn nở tằm cái?
A. XAXa × XaY.
B. XAXa × XAY.
C. XAXA × XaY.
D. XaXa × XAY.
Câu 28: Ở một loài thực vật, cho cây (P) dị hợp 2 cặp gen (A, a và B, b) tự thụ phấn, thu được F1 có 10 loại kiểu gen, trong đó tổng tỉ lệ kiểu gen đồng hợp 2 cặp gen trội và đồng hợp 2 cặp gen lặn 2%. Theo lí thuyết, loại kiểu gen có 2 alen trội ở F1 chiếm tỉ lệ
A. 36%.
B. 32%.
C. 18%.
D. 66%.
Câu 29: Khi nói về đặc điểm của chọn lọc tự nhiên chống lại alen trội và alen lặn, phát biểu nào sau đây sai?
A. Chọn lọc chống lại alen lặn thường nhanh hơn rất nhiều so với alen trội trong quần thể.
B. Chọn lọc tự nhiên không bao giờ loại bỏ hết một alen lặn ra khỏi quần thể lưỡng bội.
C. Chọn lọc tự nhiên chống lại alen trội có thể loại bỏ cả những kiểu gen ở trạng thái dị hợp tử.
D. Alen lặn bị đào thải trong quần thể lưỡng bội khi ở trạng thái đồng hợp tử.
Câu 30: Khi nói về ổ sinh thái của các loài sinh vật, phát biểu nào sau đây sai?
A. Các loài có cùng nơi ở có thể chứa nhiều ổ sinh thái đặc trưng cho từng loài.
B. Sự hình thành loài mới thường gắn liền với sự hình thành ổ sinh thái mới.
C. Ổ sinh thái biểu hiện các sinh sống của loài nên khác với nơi ở của chúng.
D. Cạnh tranh cùng loài là nguyên nhân chính làm thu hẹp ổ sinh thái của loài.
Câu 31: Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 2 cặp gen Aa và Bb nằm trên 2 cặp NST khác nhau quy định. Kiểu gen có cả A và B thì cho hoa đỏ; kiểu gen chỉ có A hoặc B thì cho hoa vàng, kiểu gen không có alen trội nào thì cho hoa trắng. Cặp gen Dd ở cặp NST tương đồng khác quy định tính trạng hình dạng quả, trong đó D quy định quả tròn trội hoàn toàn so với d quy định quả dài. Ở thế hệ P, cho cây hoa đỏ, quả tròn lai với cây hoa vàng, quả tròn, thu được F1 có 32 kiểu tổ hợp giao tử. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Các cơ thể P cho tổng cộng 8 loại giao tử khác nhau.
II. F1 có 6 loại kiểu hình với tỉ lệ là 12: 9: 4: 3: 3: 1.
III. Trong các cây đỏ, quả tròn ở F1, có 
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 số cây dị hợp về cả 3 cặp gen.
IV. Cho những cây hoa đỏ, quả dài F1 giao phấn ngẫu nhiên, F2 thu được cây hoa trắng, quả dài chiếm tỉ lệ 
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.
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Hướng dẫn giải
F1 có 32 kiểu tổ hợp giao tử (8 
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 4).
Tính trạng màu hoa do 2 cặp gen Aa và Bb nằm trên 2 cặp NST khác nhau quy định; Cặp gen Dd ở cặp NST tương đồng khác quy định tính trạng hình dạng quả 
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 Các cặp gen phân li độc lập với nhau.
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 P: AaBbDd 
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 AabbDd
Xét các ý:
I, Cơ thể P cho tổng cộng 8 loại giao tử khác nhau 
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 I đúng.
II, P: AaBbDb 
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 AabbDd 
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 (AaBb 
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 F1 (3 đỏ: 4 vàng: 1 trắng ) (3 tròn: 1 dài) 
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 Tỉ lệ 12: 9: 4: 3: 3: 1 
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 II đúng.
III, Các cây hoa đỏ, quả tròn F1 bao gồm:
+ 1 AABbDD.
+ 2 AABbDd.
+ 2 AaBbDD.
+ 4 AaBbDd.
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 Số cây hoa đỏ, quả tròn dị hợp về 3 cặp gen chiếm tỉ lệ 
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 III đúng.
IV. Cho các cây hoa đỏ, quả dài F1 giao phấn ngẫu nhiên:
A-Bbdd 
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 A-Bbdd 
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 Số cây hoa trắng quả dài ở đời con chiếm tỉ lệ
= 
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 IV đúng.
Đáp án D.
Câu 32: Khi nói về hoạt động của opêron Lac ở vi khuẩn E.coli, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Nếu xảy ra đột biến ở gen cấu trúc Y thì có thể làm cho prôtêin do gen này quy định bị bất hoạt.
II. Nếu xảy ra đột biến ở gen điều hòa R làm cho gen này không được phiên mã thì các gen cấu trúc Z, Y, A cũng không được phiên mã.
III. Khi prôtêin ức chế liên kết với vùng vận hành thì các gen cấu trúc Z, Y, A tiến hành phiên mã bình thường.
IV. Nếu xảy ra đột biến thêm 1 cặp nuclêôtit ở giữa gen điều hòa R thì có thể làm cho các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã ngay cả khi môi trường không có lactôzơ.
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Hướng dẫn giải
Nhận định đúng khi nói về hoạt động của opêron Lac ở vi khuẩn E.coli là I, IV.
Các nhận định còn lại sai do:
+ Nếu xảy ra đột biến ở gen điều hòa R làm cho gen này không được phiên mã thì các gen cấu trúc Z, Y, A tiến hành phiên mã bình thường.
+ Khi prôtêin ức chế liên kết với vùng vận hành thì các gen cấu trúc Z, Y, A không phiên mã.
Đáp án B.
Câu 33: Một quần thể động vật giao phối, màu sắc cánh do 1 gen gồm 4 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Trong đó, alen A1 quy định cánh đen trội hoàn toàn so với alen A2, alen A3 và alen A4; Alen A2 quy định cánh xám trội hoàn toàn so với alen A3 và A4; Alen A3 quy định cánh vàng trội hoàn toàn so với alen A4 quy định cánh trắng. Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có 84% con cánh đen; 12% con cánh xám; 3% con cánh vàng; 1% con cánh trắng. Biết không xảy ra đột biến, theo lí thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Tần số alen A3 bằng 0,1.
II. Trong số các cá thể cánh xám, số cá thể thuần chủng chiếm tỉ lệ 
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III. Nếu chỉ có các cá thể cánh vàng giao phối với nhau thì sẽ thu được đời con có tỉ lệ kiểu hình là 8 vàng: 1 trắng.
IV. Nếu loại bỏ toàn bộ các cá thể cánh đen, sau đó cho các cá thể còn lại giao phối ngẫu nhiên thì sẽ thu được đời con có số cá thể cánh vàng thuần chủng chiếm tỉ lệ 
[image: image34.wmf]1
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.
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Hướng dẫn giải
Cấu trúc di truyền của quần thể là: (A1 + A2+ A3 + A4)2 = 1
Con cánh trắng A4A4 = 1% → A4 = 0,1
Tỷ lệ con cánh vàng 3% → A3A3 + 2A3A4 = 0,03→ A3 = 0,1→ I đúng.
Tỷ lệ con cánh xám + cánh vàng + cánh trắng = (A2+ A3 +A4)2 = 12% → A2 = 0,2
→ A1 = 0,6
Cấu trúc di truyền của quần thể: (0,6 A1 + 0,2 A2 + 0,1 A3 + 0,1 A4)2 = 1
Cánh đen: 0,36A1A1 + 0,24A1A2 + 0,12A1A3 + 0,12A1A4
Cánh xám: 0,04A2A2 + 0,04A2A3 + 0,04A2A4
Cánh vàng: 0,01A3A3 + 0,02A3A4
Cánh trắng: 0,01A4A4
Trong số các cá thể cánh xám, số cá thể thuần chủng chiếm tỉ lệ 
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=

→ II sai.
Nếu chỉ có các cá thể cánh vàng giao phối với nhau:
(
[image: image36.wmf]1
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A3A3 : 
[image: image37.wmf]2
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A3A4) 
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A3A3 : 
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A3A4) → G: 
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→ Tỉ lệ kiểu hình là 8 vàng: 1 trắng → III đúng.
Nếu loại bỏ toàn bộ các cá thể cánh đen, sau đó cho các cá thể còn lại giao phối ngẫu nhiên ta có:
(
[image: image42.wmf]1
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A2A2 : 
[image: image43.wmf]1

4

A2A3 : 
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A2A4: 
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 A3A3: 
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 A3A4: 
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 A4A4) 
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A2A2 : 
[image: image50.wmf]1
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A2A3 : 
[image: image51.wmf]1

4

A2A4: 
[image: image52.wmf]1
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 A3A3: 
[image: image53.wmf]1
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 A3A4: 
[image: image54.wmf]1
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 A4A4).
→ Phép lai cho giao tử A3 = 
[image: image55.wmf]1

4

.
→ Cá thể cánh vàng thuần chủng (A3A3) ở đời con chiếm tỉ lệ = 
[image: image56.wmf]1
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. IV đúng.
Đáp án C.
Câu 34: Ở ruồi giấm, xét 2 cặp gen Aa và Bb nằm trên nhiễm sắc thể thường, trong đó alen A quy định lông dài trội hoàn toàn so với alen a quy định lông ngắn; alen B quy định lông đen trội hoàn toàn so với alen b quy định lông trắng. Cho con đực lông dài, màu đen giao phối với con cái lông dài, màu đen (P), thu được F1 có tỉ lệ 9 con lông dài, màu đen: 3 con lông dài, màu trắng: 3 con lông ngắn, màu đen: 1 con lông ngắn, màu trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Cho con cái ở P lai phân tích, có thể thu được Fa có 12,5% số cá thể lông dài, màu đen.
II. Cho con đực ở P lai phân tích, có thể thu được Fa có 50% số cá thể lông dài, màu đen.
III. Đời F1 có thể có 9 loại kiểu gen.
IV. Ở đời F1, kiểu hình lông dài, màu trắng có thể do 2 kiểu gen quy định.
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Hướng dẫn giải:
Tỉ lệ kiểu hình 9: 3: 3: 1 chứng tỏ 2 cặp gen phân li độc lập hoặc 2 cặp gen nằm trên 1 cặp NST nhưng hoán vị gen chỉ xảy ra ở con cái với tần số 25%.
TH1: Các gen phân li độc lập
P: AaBb 
[image: image60.wmf]´

AaBb
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 F1: 9 A-B-: 3 A-bb: 3 aaB-: 1 aabb
(9 con lông dài, màu đen: 3 con lông dài, màu trắng: 3 con lông ngắn, màu đen: 1 con lông ngắn, màu trắng)
TH2: Hoán vị gen xảy ra ở giới cái với tần số 25%.

[image: image62.wmf]®

 Ta có F1 có kiểu gen 
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 ( giao tử hoán vị).
P: ♀
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 (hoán vị ở giới cái với tần số 25%)

[image: image69.wmf]®

F1: 9 con lông dài, màu đen: 3 con lông dài, màu trắng: 3 con lông ngắn, màu đen: 1 con lông ngắn, màu trắng.
Xét các ý:
Cho con cái ở P lai phân tích, có thể thu được Fa có 12,5% số cá thể lông dài, màu đen 
[image: image70.wmf]®

 Đó là phép lai (AaBb 
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 aabb) 
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 I đúng.
Cho con đực ở P lai phân tích, có thể thu được Fa có 50% số cá thể lông dài, màu đen 
[image: image73.wmf]®

 Đó là phép lai (♂
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 II đúng.
Đời F1 có thể có 9 loại kiểu gen nếu chúng phân li độc lập

[image: image78.wmf]®

 Đó là phép lai P: ♀ AaBb 
[image: image79.wmf]´

 ♂ AaBb 
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 III đúng.
Ở đời F1, kiểu hình lông dài, màu trắng có thể có 2 kiểu gen quy định (khi phân li độc lập) 
[image: image81.wmf]®

 Đó là 2 kiểu gen Aabb hoặc AAbb 
[image: image82.wmf]®

 IV đúng.
Đáp án D.
Câu 35: Một loài thực vật, mỗi gen một tính trạng và alen trội là trội hoàn toàn, thân cao, hoa đỏ, quả to là những tính trạng trội. Cho cây thân cao, hoa đỏ, quả to thuần chủng giao phấn với cây thân thấp, hoa trắng, quả to thuần chủng, thu được các hợp tử F1. Xử lí các hợp tử F1 bằng cônsisin thu được 54% số cây tứ bội, còn lại là lưỡng bội; các cây F1 đều giảm phân bình thường và thể tứ bội chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về giao tử?
I. Các cây F1 giảm phân tạo ra tối đa 13 loại giao tử.
II. Loại giao tử mang 2 alen trội chiếm tỉ lệ 35%.
III. Loại giao tử mang 3 alen trội chiếm tỉ lệ 38,5%.
IV. Trong tổng số giao tử lưỡng bội, loại giao tử mang 4 alen lặn chiếm tỉ lệ 
[image: image83.wmf]1

36

.
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Hướng dẫn giải
P: AABBDD × aabbDD → F1: AaBbDD
→ Tứ bội hoá, hiệu quả 54%: 0,54AAaaBBbbDDDD: 0,46AaBbDD
0,54AAaaBBbbDDDD GP → 
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0,46 AaBbDD GP →
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Xét các ý
Cây F1 giảm phân tạo ra tối đa = 9 + 4 = 13 (loại giao tử) 
[image: image86.wmf]®

 I đúng.
Loại giao tử mang 2 alen trội chiếm tỉ lệ 
[image: image87.wmf]4111
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 II đúng.
Loại giao tử mang 3 alen trội chiếm tỉ lệ: 
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 III đúng.
Trong tổng số giao tử lưỡng bội, loại giao tử mang kiểu gen đồng hợp lặn chiếm tỉ lệ: 
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 IV đúng.
Đáp án D.
Câu 36: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với gen b quy định cánh cụt; hai cặp gen này cùng nằm trên 1 cặp NST thường. Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng, gen quy định tính trạng màu mắt nằm trên NST X ( không có alen tương ứng trên Y). Cho giao phối giữa ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ với ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt trắng thu được F1 100% thân xám, cánh dài, mắt đỏ. Cho F1 giao phối với nhau thu được F2 thấy xuất hiện 48,75% ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ. Cho các nhận định sau đây có bao nhiêu nhận định đúng?
I. Con cái F1 có kiểu gen 
[image: image93.wmf]AB
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II. Tần số hoán vị gen của cơ thể cái F1 là 40%.
III. Ruồi giấm đực thân xám, cánh dài, mắt đỏ ở F2 chiếm tỉ lệ 16,25%.
IV. Số cá thể cái mang kiểu gen dị hợp về 3 cặp gen ở F2 chiếm tỉ lệ 7,5%.
V. Ở F2, tỉ lệ ruồi thân xám, cánh ngắn, mắt đỏ gấp 3 lần tỉ lệ ruồi thân đen, cánh dài, mắt trắng.
A. 2.
B. 5.
C. 3.
D. 4.
Hướng dẫn giải
Ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ ở F2 
[image: image95.wmf]D
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Hoán vị không xảy ra ở giới đực 
[image: image96.wmf]ab
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(giao tử liên kết).
F1: 
[image: image97.wmf]Dd
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 (hoán vị ở giới cái với tần số 40%).
Xét các kết luận:
I đúng, con cái F1 có kiểu gen 
[image: image99.wmf]Dd
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II đúng, tần số hoán vị gen của cơ thể cái F1 là 40%.
III đúng, ruồi đực thân xám, cánh dài, mắt đỏ ở F2: (A-B-)XDY = 0,65 × 
[image: image100.wmf]1
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= 0,1625 = 16,25%
Cá thể cái mang kiểu gen dị hợp về 3 cặp gen ở F2 chiếm tỉ lệ: 
[image: image101.wmf]1
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IV đúng.
Ở F2, tỉ lệ ruồi thân xám, cánh ngắn, mắt đỏ (A-bb)XD_ = 0,1 × 
[image: image103.wmf]3

4

 = 0,075.
Ở F2, tỉ lệ ruồi thân đen, cánh dài, mắt trắng (aaB-)XdY = 0,1 × 
[image: image104.wmf]3
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 = 0,025.
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Ở F2, tỉ lệ ruồi thân xám, cánh ngắn, mắt đỏ gấp 3 lần tỉ lệ ruồi thân đen, cánh dài, mắt trắng

[image: image106.wmf]®

V đúng.
Đáp án B.
Câu 37: Một loài thực vật lưỡng bội, xét 1 gen có 2 alen; alen B có 3000 nuclêôtit. Trên mạch 1 của gen B có số A = X và loại G nhiều hơn loại A là 125 nuclêôtit. Trên mạch 2 của gen B có tổng số nuclêôtit loại A và loại G bằng 75% tổng số nuclêôtit của mạch 2. Alen B bị đột biến mất 1 cặp nuclêôtit tạo thành alen b. Có bao nhiêu nhận định sau đây đúng?
I. Gen B có tỉ lệ 
[image: image107.wmf]12

21

AG

0,2

AG

+

=

+

.
II. Gen B có nuclêôtit loại A chiếm 37,5% số nuclêôtit toàn mạch.
III. Nếu alen b phát sinh do đột biến mất 1 cặp G – X thì alen b có 374 nuclêôtit loại G.
IV. Nếu alen b phát sinh do đột biến xảy ra trong giảm phân thì alen b có thể di truyền cho đời sau.
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Hướng dẫn giải
Đặt 
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Theo đề bài, ta có hệ phương trình sau: 
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I. Tỉ lệ 
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(đúng).
II. 
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 (đúng).
III. Nếu alen b phát sinh do đột biến mất 1 cặp G – X thì alen b có 374 nuclêôtit loại G (đúng).
IV. Nếu alen b phát sinh do đột biến xảy ra trong giảm phân thì alen b có thể di truyền cho đời sau (đúng).
Đáp án D.
Câu 38: Một lưới thức gồm có 10 loài sinh vật được mô tả như hình vẽ sau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
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I. Lưới thức ăn này có tối đa 11 chuỗi thức ăn.
II. Chuỗi thức ăn dài nhất có 7 bậc dinh dưỡng.
III. Loài H tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn hơn loài K.
IV. Trong lưới thức ăn này năng lượng của loài A là lớn nhất.
V. Nếu loài I bị tiêu diệt thì lưới thức ăn này còn lại 8 chuỗi.
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Hướng dẫn giải:
Các nhận định đúng khi nói về chuỗi thức ăn trên bao gồm: I, II, III.
Các nhận định còn lại sai do:
+ Trong lưới thức ăn này, năng lượng của loài A là lớn nhất.
+ Nếu loài I bị tiêu diệt thì lưới thức ăn này còn lại 10 chuỗi.
Đáp án C.
Câu 39: Ở một quần thể thực vật, AA quy định hoa đỏ; Aa quy định hoa vàng; aa quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát của quần thể có thành phần kiểu gen: 0,25AA: 0,5Aa: 0,25aa. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Nếu trong quá trình sinh sản, chỉ các cây có cùng màu hoa mới giao phấn với nhau thì tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ và kiểu hình hoa trắng sẽ tăng dần, tỉ lệ kiểu hình hoa vàng sẽ giảm dần.
II. Nếu trong quá trình sinh sản, hạt phấn của các cây hoa trắng không có khả năng thụ tinh thì tần số alen a sẽ giảm dần qua các thế hệ.
III. Nếu ở F2, quần thể có tỉ lệ kiểu gen: 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa thì có thể đã chịu tác động của di - nhập gen.
IV. Nếu chọn lọc tự nhiên chống lại kiểu hình hoa trắng thường không đào thải được hết alen lặn ra khỏi quần thể.
A. 4.
B. 2.
C. 1.
D. 3.
Hướng dẫn giải:
Nếu trong quá trình sinh sản, chỉ những cây có cùng màu hoa mới giao phấn với nhau( đây là giao phối có chọn lựa) nên sẽ làm tăng dần kiểu gen đồng hợp (tăng dần kiểu gen quy định kiểu hình hoa đỏ và hoa trắng) và làm giảm dần kiểu gen dị hợp (giảm dần kiểu hình hoa vàng)

[image: image114.wmf]®

 I đúng.
Nếu trong quá trình sinh sản, hạt phấn của các cây hoa trắng không có khả năng thụ tinh thì tần số alen a sẽ giảm dần 
[image: image115.wmf]®

 II đúng (chọn lọc chống lại alen lặn).
Nếu ở F2, quần thể có tỉ lệ kiểu gen: 0,36AA: 0,48Aa: 0,16aa (tần số alen A = 0,6; tần số alen a = 0,4) thì quần thể có thể đã chịu tác động của di nhập gen
[image: image116.wmf]®

III đúng.
Nếu chọn lọc tự nhiên chống lại kiểu hình hoa trắng thường không đào thải được hết alen lặn ra khỏi quần thể 
[image: image117.wmf]®

IV đúng.
Đáp án A.
Câu 40: Phả hệ ở hình bên mô tả sự biểu hiện 2 bệnh ở 1 dòng họ. Biết rằng: alen H quy định bị bệnh N trội hoàn toàn so với alen h quy định không bị bệnh N; kiểu gen Hh quy định bị bệnh N ở nam, không bị bệnh N ở nữ; bệnh M do 1 trong 2 alen của 1 gen quy định; 2 cặp gen này nằm trên 2 cặp NST thường và mẹ của người số 3 bị bệnh N.
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Có bao nhiêu phát biểu sau về phả hệ này?
I. Bệnh M do alen lặn quy định.
II. Có tối đa 8 người chưa xác định được chính xác kiểu gen.
III. Có thể có tối đa 6 người có kiểu gen đồng hợp về 2 cặp gen.
IV. Xác suất sinh con gái đầu lòng bị bệnh M, không bị bệnh N đồng hợp về 2 cặp gen của cặp 10 - 11 là 1,5%.
A. 1
B. 2.
C. 3
D. 4.
Hướng dẫn giải:
Bệnh N:
	
	HH
	Hh
	hh

	Nam
	Bị bệnh
	Bình thường

	Nữ
	Bị bệnh
	Bình thường


Bệnh M: Bố mẹ bình thường sinh con gái bị bệnh → gen gây bệnh là gen lặn.
A- bình thường; a- bị bệnh M
	(1) Aahh
	(2) Aahh
	(3) aaHh
	(4) A-hh
	

	(5) aa (1/2Hh:1/2hh)
	(6)(1/3AA:2/3Aa)Hh
	(7) Aa(1/2Hh:1/2hh)
	(8) AaHh
	(9) Aahh

	
	(10) (2/5AA:3/5Aa)
(1/5HH:4/5Hh)
	(11) (1/3AA:2/3Aa) (1/2Hh:1/2hh)
	(12)
Aa (1/2Hh:1/2hh)
	(13)
(1/3AA: 2/3Aa)Hh


Bệnh M do alen lặn quy định 
[image: image119.wmf]®

I Đúng.
Có tối đa 8 người chưa xác định được chính xác kiểu gen: (4), (5), (6), (7), (10), (11), (12), (13).

[image: image120.wmf]®

 II Đúng.
Có thể có tối đa 5 người có kiểu gen đồng hợp về 2 cặp gen, đó là: (4), (5), (10), (11), (12). 
[image: image121.wmf]®

 III Sai.
Xét bệnh M:
Người số 10 × 11: (2/5AA:3/5Aa) × (1/3AA:2/3Aa)
G: (7/10A: 3/10a) × (2/3A: 1/3a)
Xác suất sinh đầu lòng bị bệnh M = 
[image: image122.wmf]311
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[image: image123.wmf]
Xét bệnh N:
Người số 10 × 11: (1/5HH:4/5Hh) × (1/2Hh:1/2hh)
G: (3/5H: 2/5h) × (1/4 H: 3/4h)
Xác suất sinh đầu lòng không bị bệnh N đồng hợp (hh) = 
[image: image124.wmf]233
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Xác suất sinh con gái đầu lòng bị bệnh M, không bị bệnh N đồng hợp về 2 cặp gen của cặp 10 - 11 là
= 
[image: image125.wmf]113
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 IV Đúng.
Đáp án C.
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